
Lớp: 19CĐTA

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 196220206022 Võ Thị Thanh An 23-5-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

2 196220206031 Châu Ngọc Anh 31-3-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

3 196220206001 Nguyễn Thiện Chí 4-9-1997 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

4 196220206027 Lê Tiến Công 17-11-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

5 196220206002 Nguyễn Thị Thúy Diểm 20-1-1996 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

6 196220206003 Lê Đặng Anh Duy 13-4-1997 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

7 196220206023 Phạm Thị Huỳnh Giao 7-4-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

8 196220206033 Đoàn Ngọc Hân 5-5-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

9 196220206007 Chung Quốc Lân 4-9-1993 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

10 196220206009 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18-2-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

11 196220206010 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 10-9-2001 Nữ Châu Thành - Bến Tre

12 196220206025 Lâm Gia Thái Ngọc 15-5-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

13 196220206014 Phan Thị Khả Nhi 8-6-1998 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

14 196220206029 Nguyễn Huỳnh Nhi 29-5-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

15 196220103003 Võ Thị Huỳnh Như 2-6-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

16 196220206024 Lê Thị Cẩm Nhung 25-10-2001 Nữ Châu Thành - Bến Tre

17 196220103004 Hồ Thị Thúy Quyên 2-1-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

18 196220206015 Trần Thị Anh Thư 22-10-1998 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

19 196340301034 Đoàn Thị Kim Tiền 23-1-2000 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

20 196220206017 Nguyễn Thị Ngọc Trân 9-6-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

21 196220206034 Lê Thị Huyền Trang 6-2-1996 Nữ Ba Tri - Bến Tre

22 196220206038 Võ Sơn Tùng 15-9-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

23 196220206019 Phạm Nguyễn Khánh Tuyết 31-5-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

24 196220206035 Trần Hoàng Phương Uyên 27-1-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

25 196220206036 Huỳnh Thị Mỹ Xuân 1-1-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 25 sinh viên.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN


